
 THỜI KHÓA BIỂU HKI NĂM HỌC 2024 - 2025               

Thứ Buổi Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6

1 HĐTN,HN (SHDC) TATC Ti-QT
2 HĐTN,HN (SHL) TATC Ti-QT
3 To Ti-QT GDTC
4 A Ti-QT GDTC
5 CD

S

1 V Sử-Địa CN KHTN NT(MT)
2 Sử-Địa V NT(MT) To CN Ti
3 A HĐTN,HN (SHCĐ) GDDP V Ti V
4 V HĐTN,HN (SHL) HĐTN,HN (SHL) HĐTN,HN (SHL) HĐTN,HN (SHL) HĐTN,HN (SHL)
5 HĐTN,HN (SHDC) HĐTN,HN (SHDC) HĐTN,HN (SHDC) HĐTN,HN (SHDC) HĐTN,HN (SHDC)

2

C

1 V Ti-QT
2 V Ti-QT
3 KHTN GDTC
4 KHTN GDTC
5 V

S

1 Ti V KHTN A CN
2 Ti-QT KHTN V KHTN A V
3 Ti-QT KHTN KHTN V HĐTN,HN (SHCĐ) V
4 CN A KHTN CD V KHTN
5 CN Ti HĐTN,HN (SHCĐ) V KHTN

3

C

1 HĐTN,HN (SHCĐ) TANN STEM TANN KNso
2 NT(AN) TANN KNso TANN STEM
3 Ti STEM TANN KNso TANN
4 To KNso TANN STEM TANN
5 To

S

1 To HĐTN,HN (SHCĐ) To Sử-Địa A
2 Đọc sách To CN Sử-Địa Sử-Địa A
3 STEM NT(MT) To Sử-Địa To NT(AN)
4 To Sử-Địa To A To GDDP
5 Sử-Địa NT(AN) Ti CD To

4

C

1 To GDTC
2 NT(MT) GDTC
3 V TATC
4 A
5 A

S

1 A To V V A
2 V A A V GDDP Sử-Địa
3 To V A NT(MT) NT(AN) Sử-Địa
4 Tự học V V NT(AN) A V
5 NT(AN) V A NT(MT) To

5

C

1 KHTN TANN GDTC Ti-QT
2 KHTN TANN GDTC Ti-QT
3 GDDP STEM Ti-QT GDTC
4 Sử-Địa KNso Ti-QT GDTC
5 Sử-Địa

S

1 KHTN Sử-Địa KHTN To HĐTN,HN (SHCĐ)
2 GDTC KHTN Sử-Địa KHTN To To
3 GDTC GDDP CD To V To
4 KNso CD KHTN To KHTN KHTN
5 To KHTN GDDP KHTN KHTN

6

C

1 TA Ismart
2 TA Ismart
3 TA Ismart
4 TA Ismart
5

S

1 To A Sử-Địa Sử-Địa CD
2 Sử-Địa To A KHTN Sử-Địa
3
4
5

7

C

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

THTHOẠI NGỌC HẦU



 

THỜI KHÓA BIỂU TKB HKI NĂM HỌC 2024 - 2025

Thứ Buổi Tiết 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7 7A8 7A9 7A10 7A11
1 HĐTN,HN (SHDC) HĐTN,HN (SHDC) HĐTN,HN (SHDC) HĐTN,HN (SHDC) HĐTN,HN (SHDC) HĐTN,HN (SHDC) HĐTN,HN (SHDC) HĐTN,HN (SHDC) HĐTN,HN (SHDC) HĐTN,HN (SHDC) HĐTN,HN (SHDC)

2 HĐTN,HN (SHL) HĐTN,HN (SHL) HĐTN,HN (SHL) HĐTN,HN (SHL) HĐTN,HN (SHL) HĐTN,HN (SHL) HĐTN,HN (SHL) HĐTN,HN (SHL) HĐTN,HN (SHL) HĐTN,HN (SHL) HĐTN,HN (SHL)

3 NT(MT) CD Sử-Địa A GDDP KHTN To V HĐTN,HN (SHCĐ) KHTN To
4 V To A Sử-Địa HĐTN,HN (SHCĐ) KHTN KHTN NT(MT) KHTN To To
5 V V A Sử-Địa To HĐTN,HN (SHCĐ) NT(MT) To GDDP To KHTN

S

1
2 KHTN GDTC
3 Sử-Địa GDTC
4 Sử-Địa Ti-QT
5 Ti-QT

2

C

1 KHTN KHTN CD A NT(MT) KHTN Ti A KHTN NT(AN) V
2 KHTN KHTN NT(MT) A A KHTN A HĐTN,HN (SHCĐ) KHTN V NT(AN)
3 Ti-QT A V HĐTN,HN (SHCĐ) KHTN A NT(AN) V A CD KHTN
4 Ti-QT V KHTN V Ti A KHTN KHTN A KHTN NT(MT)
5 TATC V KHTN NT(MT) NT(AN) CD KHTN KHTN Ti KHTN A

S

1
2 GDDP GDTC TANN KNS TANN STEM
3 CD GDTC TANN STEM TANN KNS
4 KHTN Ti-QT STEM TANN KNS TANN
5 Ti-QT KNS TANN STEM TANN

3

C

1 Ti NT(AN) To To A GDDP GDDP CD To A CN
2 TATC CN To Sử-Địa A NT(MT) To A To GDDP HĐTN,HN (SHCĐ)

3 To Sử-Địa A NT(AN) CN A To A NT(MT) HĐTN,HN (SHCĐ) Sử-Địa
4 To NT(MT) NT(AN) CD To Sử-Địa A GDDP CN Ti GDDP
5 A To GDDP GDDP To Ti Sử-Địa To A Sử-Địa CD

S

1
2 TATC GDTC Ti-QT TANN STEM
3 TATC GDTC Ti-QT TANN KNS
4 NT(AN) Ti-QT GDTC KNS TANN
5 Ti-QT GDTC STEM TANN

4

C

1 CN Sử-Địa Sử-Địa To KHTN V V Ti Sử-Địa V A
2 A Sử-Địa Sử-Địa Ti KHTN V V CN Sử-Địa V A
3 A Ti HĐTN,HN (SHCĐ) CN V Sử-Địa A KHTN To NT(MT) V
4 To HĐTN,HN (SHCĐ) CN KHTN Sử-Địa Sử-Địa Sử-Địa Sử-Địa To A V
5 To GDDP Ti V Sử-Địa CN Sử-Địa Sử-Địa KHTN A To

S

1
2 V Ti-QT GDTC
3 V Ti-QT GDTC
4 TATC GDTC Ti-QT
5 GDTC Ti-QT

5

C

1 V To V To Sử-Địa NT(AN) To KHTN CD Sử-Địa KHTN
2 V To KHTN To CD To V NT(AN) Sử-Địa Sử-Địa KHTN
3 Sử-Địa V KHTN KHTN V To V Sử-Địa NT(AN) To Ti
4 GDTC KHTN To V KHTN V HĐTN,HN (SHCĐ) V V To Sử-Địa
5 GDTC KHTN To V To V KHTN V V KHTN Sử-Địa

S

1
2 To TANN STEM TANN KNS GDTC Ti-QT
3 To TANN KNS TANN STEM GDTC Ti-QT
4 HĐTN,HN (SHCĐ) STEM TANN KNS TANN Ti-QT GDTC
5 KNS TANN STEM TANN Ti-QT GDTC

6

C

1 TA Ismart A V KHTN V To CD To V CN V
2 TA Ismart A V KHTN V To CN To V V To
3 STEM
4 TA Ismart
5 TA Ismart

S

1
2 GDTC Ti-QT
3 GDTC Ti-QT
4 Ti-QT GDTC
5 Ti-QT GDTC

7

C

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

THOẠI NGỌC HẦU
                                                        



 

THỜI KHÓA BIỂU TKB HKI NĂM HỌC 2024 - 2025

Thứ Buổi Tiết 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7 8A8
1 HĐTN,HN (SHDC) HĐTN,HN (SHDC)

2 HĐTN,HN (SHL) HĐTN,HN (SHL)
3 V V
4 V V
5 A NT(AN)

S

1 GDDP Ti A A To V
2 To Tự học NT(AN) V GDDP KHTN Sử-Địa V
3 KHTN TATC KHTN V KHTN GDDP NT(AN) HĐTN,HN (SHCĐ)

4 HĐTN,HN (SHCĐ) TATC HĐTN,HN (SHL) HĐTN,HN (SHL) HĐTN,HN (SHL) HĐTN,HN (SHL) HĐTN,HN (SHL) HĐTN,HN (SHL)

5 HĐTN,HN (SHDC) HĐTN,HN (SHDC) HĐTN,HN (SHDC) HĐTN,HN (SHDC) HĐTN,HN (SHDC) HĐTN,HN (SHDC)

2

C

1 GDTC A TANN KNS TANN STEM
2 GDTC A TANN STEM TANN KNS
3 A NT(MT) KNS TANN STEM TANN
4 V KHTN STEM TANN KNS TANN
5 NT(AN) KHTN

S

1 V KHTN CN V KHTN A
2 KHTN CN CD KHTN NT(AN) V KHTN A
3 V KHTN CN A V Ti A NT(AN)
4 V Ti NT(MT) CN KHTN NT(AN) V KHTN
5 KHTN NT(AN) KHTN NT(MT) V KHTN

3

C

1 NT(MT) To GDTC Ti-QT
2 A To GDTC Ti-QT
3 CD A Ti-QT GDTC
4 To Sử-Địa Ti-QT GDTC
5 To Sử-Địa

S

1 HĐTN,HN (SHCĐ) GDDP To CD A To
2 TATC Sử-Địa Ti Sử-Địa To To A CD
3 Đọc sách TATC A CD Sử-Địa To To A
4 Ti To Sử-Địa NT(MT) A A To Sử-Địa
5 To To A A HĐTN,HN (SHCĐ) Sử-Địa

4

C

1 KHTN V GDTC Ti-QT
2 KHTN V GDTC Ti-QT
3 Sử-Địa GDTC Ti-QT GDTC
4 Sử-Địa GDTC Ti-QT GDTC
5 GDDP GDDP

S

1 KHTN HĐTN,HN (SHCĐ) NT(MT) V To Ti
2 TATC V KHTN A To HĐTN,HN (SHCĐ) KHTN To
3 TATC V To A To KHTN GDDP To
4 To HĐTN,HN (SHCĐ) To KHTN V To Sử-Địa V
5 V KHTN V To Sử-Địa V

5

C

1 Ti-QT To TANN STEM
2 Ti-QT To TANN KNS
3 V CD KNS TANN
4 To Ti-QT STEM TANN
5 To Ti-QT

S

1 V To V KHTN NT(MT) CN
2 Sử-Địa KHTN V V Sử-Địa KHTN CN To
3 Tự học Đọc sách To V Sử-Địa V KHTN NT(MT)
4 CN To Sử-Địa Sử-Địa HĐTN,HN (SHCĐ) Sử-Địa V KHTN
5 Sử-Địa Sử-Địa CD CN V KHTN

6

C

1 STEM TANN GDTC Ti-QT
2 KNS TANN GDTC Ti-QT
3 TANN KNS Ti-QT GDTC
4 TANN STEM Ti-QT GDTC
5

S

1 A To KHTN Sử-Địa Ti GDDP
2 A To Ti Sử-Địa CD Sử-Địa
3
4
5

7

C

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

THOẠI NGỌC HẦU



 

THỜI KHÓA BIỂU TKB HKI NĂM HỌC 2024 - 2025

Thứ Buổi Tiết 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6
1 HĐTN,HN (SHDC) HĐTN,HN (SHDC) HĐTN,HN (SHDC) HĐTN,HN (SHDC) HĐTN,HN (SHDC) HĐTN,HN (SHDC)
2 HĐTN,HN (SHL) HĐTN,HN (SHL) HĐTN,HN (SHL) HĐTN,HN (SHL) HĐTN,HN (SHL) HĐTN,HN (SHL)
3 V A CN A NT(AN) To
4 NT(AN) V A To CD To
5

S

1
2
3
4
5

2

C

1 V KHTN NT(AN) A V CN
2 V KHTN CD CN V NT(AN)
3 A V V NT(AN) CN V
4 CN NT(AN) A V A CD
5

S

1
2 A KHTN A V V A
3 KHTN V A V NT(MT) A
4 GDTC A V A A KHTN
5 GDTC A V A KHTN V

3

C

1 Sử-Địa CN A To HĐTN,HN (SHCĐ) A
2 Sử-Địa A HĐTN,HN (SHCĐ) CD To CN
3 CN Sử-Địa To A To HĐTN,HN (SHCĐ)
4 A Sử-Địa To HĐTN,HN (SHCĐ) CN To
5

S

1
2 To A GDTC To Sử-Địa NT(MT)
3 To Sử-Địa GDTC To Ti Sử-Địa
4 Sử-Địa To A Sử-Địa A GDTC
5 NT(MT) To Sử-Địa A A GDTC

4

C

1 V To Sử-Địa To KHTN A
2 To A Sử-Địa To KHTN To
3 To V To Sử-Địa To KHTN
4 A V To Sử-Địa A KHTN
5

S

1
2 V NT(MT) To KHTN GDTC KHTN
3 V Ti KHTN To GDTC To
4 A V NT(MT) GDTC KHTN To
5 A V Ti GDTC To A

5

C

1 To HĐTN,HN (SHCĐ) KHTN V Sử-Địa V
2 HĐTN,HN (SHCĐ) To KHTN V Sử-Địa V
3 KHTN To V KHTN To Sử-Địa
4 KHTN CD V KHTN V Sử-Địa
5

S

1
2 V KHTN To NT(MT) V Ti
3 KHTN To To Ti V To
4 To GDTC V KHTN To V
5 Ti GDTC KHTN V To V

6

C

1 KNS To STEM CN KNS V
2 STEM KNS CN STEM V KNS
3 CD STEM KNS V STEM A
4 To CN V KNS A STEM
5

S

1
2
3
4
5

7

C

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

THOẠI NGỌC HẦU
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